
STT Họ và tên
Địa chỉ 

thửa đất

Tờ bản 

đồ lâm 

nghiệp

Số thửa 

bản đồ 

lâm 

nghiệp 

Tờ bản 

đồ 

trích 

đo

Số 

thửa 

Loại 

đất

Diện tích 

tổng thửa 

(m2)

Diện tích 

đất thu 

hồi (m2)

Diện tích 
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Ghi chú

Qui Hội 1 344 1 1 RSX 10.833,00 338,60 10.494,40

Qui Hội 1 373 1 2 RSX 16.334,30 338,60 15.995,70

Qui Hội 1 384 1 4 RSX 4.597,00 445,20 4.151,80

Qui Hội 1 482 1 7 RSX 62.621,60 665,00 61.956,60

Qui Hội 1
518,

530
1 10 RSX 2.404,90 151,70 2.253,20

Qui Hội 1 542 1 13 RSX 1.475,00 157,70 1.317,30

3 Bạch Ngọc Chí Qui Hội 1 610 1 9 RSX 8.419,00 338,60 8.080,40

4 Bạch Thanh Hùng Qui Hội 1 610 1 12 RSX 5.455,60 655,40 4.800,20

5 Huỳnh Tú Qui Hội 1 610 1 14 RSX 15.390,10 1.532,20 13.857,90

6 Huỳnh Văn Hiệp Qui Hội 1 610 1 17 RSX 25.798,60 223,80 25.574,80

7 Trần Văn Khải Qui Hội 1 685 1 18 RSX 6.472,10 616,20 5.855,90

8 Bạch Ngọc Hoa Qui Hội 1 685 1 15 RSX 3.823,00 20,40 3.802,60

9 Huỳnh Ngọc Sanh Qui Hội 1 468 1 6 RSX 1.520,30 0,70 1.519,60

10 Bạch Trung Trinh Qui Hội 1 565 1 11 RSX 324,20 3,80 320,40

11 UBND xã Phước An Qui Hội 1 1 5 DGT 42.338,10 408,00 41.930,10

12 UBND xã Phước An Qui Hội 1 1 16 DGT 986,10 8,30 977,80

13 UBND xã Phước An Qui Hội 1 1 19 DGT 670,20 99,20 571,00

TỔNG CỘNG 209.463,10 6.003,40 203.459,70

2 Bạch Hồng Phước

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

Thông báo chủ trương thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức để xây dựng công trình: 

Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông

 giai đoạn 2021-2025 tại xã Phước An, huyện Tuy Phước 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày       /05/2023 của UBND huyện)

1 Phạm Thị Thanh Thúy
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